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	Mẫu số
	Tên mẫu biểu
	Điều, Chương có liên quan

	I. THÔNG BÁO NỘP TIỀN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ
	[bookmark: dc_126]Điều 13 Chương II

	1. Thông báo nộp tiền về thuế thu nhập cá nhân
	 

	04/TB-TKQT-TNCN
	Thông báo nộp tiền về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng
	 

	03/TB-BĐS-TNCN
	Thông báo nộp tiền về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
	 

	2. Thông báo nộp tiền về thuế, các khoản thu khác của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
	 

	01/TB-CNKD
	Thông báo nộp tiền về thuế, các khoản thu khác của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
	 

	3. Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ
	 

	01/TB-LPTB
	Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất
	 

	02/TB-LPTB
	Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ đối với tài sản khác trừ nhà, đất
	 

	4. Thông báo đối với các khoản thu về đất
	 

	01/TB-SDDPNN
	Thông báo nộp tiền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	 

	01/TB-SDDNN
	Thông báo nộp tiền về thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 

	5. Thông báo nộp tiền các khoản thu về tiền cấp quyền
	 

	01/TB-CQKTKS
	Thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	 

	01/TB-CQKTTNN
	Thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	 

	01/TB-TSDKVB
	Thông báo nộp tiền về tiền sử dụng khu vực biển
	 

	6. Thông báo nộp thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	[bookmark: dc_125]Khoản 10 Điều 13, Điều 17

	01/TBXNK
	Thông báo về việc nộp thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	 

	II. CÁC THÔNG BÁO YÊU CẦU NGƯỜI NỘP THUẾ VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU

	01/CCTT-ĐĐTCQ
	Công văn đề nghị cung cấp thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính <về đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển>
	 

	01/CCTT-TĐMN
	Công văn đề nghị cung cấp thông tin để xác định <tiền thuê đất phải nộp của người nộp thuế chưa có Quyết định/hợp đồng> <thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản> <thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản của ... >
	 

	01/TB-BSTT-NNT
	Thông báo giải trình, bổ sung thông tin tài liệu của người nộp thuế
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	TÊN CƠ QUAN THUẾ
CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ….
[bookmark: chuong_pl_14_name][bookmark: chuong_pl_14_name_name]V/v đề nghị cung cấp thông tin để xác định <tiền thuê đất phải nộp của người nộp thuế chưa có Quyết định/hợp đồng>
<thuế TNCN phải nộp>
	……., ngày … tháng … năm ……


 
Kính gửi: <Tên cơ quan cung cấp thông tin>
Căn cứ quy định của Luật Đất đai;
Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế;
<Tên cơ quan thuế> đề nghị <Tên cơ quan cung cấp thông tin> xác định và cung cấp thông tin về <thuê đất> <nhà, đất> cho cơ quan thuế để tính tiền <thuê đất> <thuế thu nhập cá nhân> phải nộp và thông báo nộp tiền cho người nộp thuế như sau:
I. Thông tin về người nộp thuế
1. Tên: ………………………………………………………………………………………….
2. Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………….
3. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
4. Điện thoại: …………..………. [05] Fax: …………………….. [06] Email: ………………
II. Thông tin về <nhà, đất, mặt nước>
1. Địa chỉ <nhà, đất, mặt nước>: ………………………………………………………………
2. Vị trí <nhà, đất, mặt nước>: …………………………………………………………………
3. Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………….
4. Diện tích: ……………………………………………………………………………………….
III. Diện tích <nhà, đất, mặt nước> phải nộp <tiền thuê hoặc thuế thu nhập cá nhân (m2)>
<Trường hợp thuê đất:
1. Đất, mặt nước dùng cho sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: …………………………
2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê: ………………………………………….
3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề: …………………………..
4. Đất, mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản:
……………………………………………………………………………………………………….
5. Đất, mặt nước dùng vào mục đích khác: …………………………………………………….>
<Trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân>:
Lấy thông tin trên tờ khai thuế của người nộp thuế.
IV. Thời gian sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai: ………………………………………………………………
Cơ quan thuế đề nghị <Tên cơ quan cung cấp thông tin> cung cấp thông tin nêu trên cho cơ quan thuế chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thuế để có căn cứ xác định <tiền thuê đất hoặc thuế thu nhập cá nhân> phải nộp và ban hành Thông báo nộp tiền cho người nộp thuế.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …………
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



